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 MÔN: TOÁN   

 BÀI 94:CÁC NGÀY TRONG TUẦN

I. Mục tiêu

Học xong bài này, học sinh đạt được các yêu cầu sau:

· Nhận biết được: một tuần lễ có 7 ngày, tên gọi, thứ tự các ngày.

· Thực hiện nói được lịch học, sinh hoạt trong một tuần

· Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực giao tiếp, năng lực sử dụng công cụ phương tiện toán học.
II. Chuẩn bị

                  + GV: tranh phóng to của mục khám phá, bảng phụ BT1

                  + HS: thời khóa biểu, tờ lịch

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	*Hoạt động1: Khởi động.

C. Tổ chức cho học sinh thực hiện hát và  vận động theo nhạc bài hát “Cả tuần đều ngoan”

*Hoạt động 2: Khám phá

Tìm hiểu nội dung tranh

- GV gắn tranh và yêu cầu cả lớp cùng quan sát, thảo luận về nội dung tranh.

- GV gợi ý: 

+ Bố nói với con điều gì?

+ Con đang tự hỏi điều gì?

+ Ngày mà hai bố con đang nói chuyện là ngày thứ mấy? (gợi ý HS nhìn lịch treo tường trong tranh)

- GV đặt câu hỏi: Từ thứ hai đến chủ nhật còn mấy ngày mấy nữa? 


- Nhận xét, khen ngợi HS.

=> Muốn biết còn mấy ngày nữa đến ngày chủ nhật thì phải biết trong một tuần có các ngày nào, thứ tự các ngày đó. 

Nhận biết một tuần có 7 ngày, các ngày trong tuần, ngày đầu tuần, ngày cuối tuần

- Yc HS kể tên các ngày trong tuần (gợi ý qua bài hát hoặc tranh trong mục KP)

- GV đặt câu hỏi và gợi ý:

+ Mỗi tuần có bao nhiêu ngày?

+ Ngày đầu tuần là ngày nào?

+ Ngày cuối tuần là ngày nao?

- Chỉnh sửa, nhận xét. 

- Cho HS đọc lại các ngày trong tuần, từ đầu tuần đến cuối tuần.

*Hoạt động 3: Luyện tập thực hành.

Bài tập 1 (cá nhân)

- GV gắn bảng phụ BT1

- Cho HS thực hiện cá nhân trong SHS và viết vở các ngày trong tuần.

- Mời HS đổi bài để kt chéo.

- Một số HS thực hiện trên phiếu bài tập.

- Chỉnh sửa, nhận xét. 

=> Bài tập này củng cố cho các em cách nhận biết các ngày trong tuần và thứ tự các ngày

Bài tập 2 (nhóm đôi)

- Yêu cầu HS quan sát các hoạt động trong BT2 và cho biết:

+ Tranh vẽ hoạt động gì, xảy ra ở đâu?

+ Hoạt động đó diễn ra khi nào?

- Giáo viên gợi ý cho HS quan sát thời khóa biểu và liên hệ lịch sinh hoạt ở trường, ở nhà.

- Mời 4-5 HS nêu

- Nhận xét, tuyên dương

=> Qua bài tập này củng cố cho các em biết nói về lịch học tập, sinh hoạt trong tuần

*Hoạt động 4: Vận dụng

Bài tập 3 (nhóm đôi)

CỦNG CỐ, DẶN DÒ 

- Nhắc lại nội dung bài học

- Về nhà tập xem lịch ở nhà và hỏi gia đình thêm về các ngày trong tuần
	- HS hát và thực hiện 

- Các cặp đôi hỏi và thảo luận

- Đại diện 2- 3 cặp trình bày

+ … Chủ nhật này cả nhà đi chơi công viên.

+ …Còn mấy ngày nữa mình được đi chơi nhỉ?

+… đang là ngày thứ hai

- … còn 6 ngày: thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật.

- Nhận xét.

- Lắng nghe và theo dõi.

- HS nêu

- HS tìm và nêu.
+… có 7 ngày

+… thứ hai

+… chủ nhật

- Thực hiện theo yêu cầu

- HS thực hiện trong vở.

- HS thực hiện, 2-3 HS nêu miệng

- Nhận xét.

- HS thảo luận nhóm đôi.

…hoạt động ở trường: chào cờ, sinh hoạt lớp, thể dục. Còn có các bạn chơi ở công viên.

… chào cờ sáng vào thứ 2, sinh hoạt lớp vào thứ 6, thể dục thứ…(theo TKB từng lớp). Em đi chơi ở công viện vào cuối tuần…

- HS báo cáo kết quả

- Nhận xét

· 3 HS thực hiện.

· Nhận xét.

- HS lắng nghe.


 Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh:

· Thông qua hoạt động hỏi đáp trong hình thức cặp đôi học sinh có cơ hội được phát triển năng lực giao tiếp.

BÀI 95: ĐỒNG HỒ. XEM GIỜ
I.MỤC TIÊU: 

Học xong bài này HS đạt các yêu cầu sau:

- Đọc được giờ đúng trên đồng hồ.

Nói được thời gian học, sinh hoạt trong từng ngày.

-Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển tư duy, sử dụng công cụ và phương tiện học toán.
II. CHUẨN BỊ

- Tranh  sgk, mẫu vật

- Đồng hồ.
- Bộ đồ dùng học Toán 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Hoạt động 1: Khởiđộng

-Gv đố câu đố: 
Tích tắc. Tích tắc

Kim ngắn chỉ giờ

Kim dài chỉ phút

Đố là cái gì?

Hôm nay chúng ta xem giờ trên chiếc đồng hồ.
- GV ghi đầu bài
HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

-GV treo tranh của mục Khám phá để cả lớp cùng quan sát , theo dõi và thảo luận.
2.Hoạtđộng 2: Tìm hiểu nội dung của tranh khám (cả lớp)
 -GV treo tranh của mục Khám phá để cả lớp cùng quan sát , theo dõi và thảo luận.

- -Quan sát tranh và thi đua nói nội dung trong tranh
+Bạn gái hỏi bạn trai sáng nay đi học lúc ,mấy giờ?

Bạn trai trả lời: bạn ấy đi học lúc 7 giờ.

? Để biết giờ đi học thì phải làm gì?

a, Nhậnbiết mặt chiếc đồng hồ có các số, có các kim thế nào, cách đọc giờ đúng.

-Gv giờ chiếc đồng hồ: em thấy trên mặt chiếc đồng hồ này có những gì?
- GV vừa quay các kim tới vị trí vừa giới thiệu cách đọc giờ trên đồng hồ: Khi kim ngắn chỉ vào số 3 và kim dài chỉ vào số 12 thì đọc là 3 giờ, Khi kiim ngắn chỉ vào số 5 và kim dài chỉ vào số 12 thì đọc là 5 giờ, khi kim ngắn chỉ vào số 10 và kim dài chỉ vào số 12 12 thì đọc là 10 giờ. Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút.
-GV quay nhiều vị trí kim giờ, kim phút luôn chỉ vào số 12.

-Gv cho HS quan sát tranh đồng hồ trong mục khám phá: Đồng hồ này chỉ mấy giờ?
HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:

1, Thực hành đọc giờ đúng trên mỗi mặt đồng hồ.

 Gvchohọcsinhquansát các mặt đồng hồ 

-Gv đánh giá HS nhận biết đúng kim giờ, kim phút; biết đọc giờ trên đồng hồ chưa.
-Gv yc HS viết kết quả vào vở.

- Khen ngợi HS viết đúng.

2, Luyện đọc giờ trên đồng hồ tương ứng với tranh rồi điền số vào chỗ trống.(cặp đôi)

Hãy nói các bạn làm việc này vào lúc mấy giờ.

-Yc HS đọc giờ trên đồng hồ, viết vào chỗ trống (trong vở)tương ứng với mỗi tranh.

 Quansát, nhậnxétvở HS, chỉnhsửalỗicho HS
- YC HS đọc trước lớp từng câu .

3.Hoạtđộng 3: Thựchành-  Luyện tập
-GV yc HS luyện đọc giờ trên đồng hồ rồi vận dụng kinh nghiệm sẽ biết từng sinh hoạt thường vào giờ nào để nối mỗi cảnh với chiếc đồng hồ chỉ giờ đó.

-Mỗi việc trong tranh được làm vào lúc mấy giờ?
- Gv nhận xét, khen HS .

- Gv nhận xét, chốt kiến thức


	-HS trả lời: Những câu đó nói về chiếc đồng hồ.

-HS nhắc lại.
- HS nêunốitiếpđầubài

- HS quansátvàthảoluận.

-Muốn biết giờ đi học thì phải xem đồng hồ.
- HS quan sát trả lời: vòng quay  mặt đồng hồ có 12 vạch ghi kèm các số từ số 1 đến số 12.giữa mặt đồng hồ gắn 2 chiếc kim dài ngắn khác nhau. 
· HS chỉnhsửa.

--HS quán sát và lắng nghe.
-HS nhắc lại nhiều lần: Kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút.

-HS đọc giờ trên đồng hồ theo vị trí GV quay.

- HS quansátvàthảoluận; Đông hồ chỉ 7 giờ.
- HS tự đọc giờ trên từng mặt đồng hồ. 

-HS đọc đồng thanh giờ đúng.

-HS viết kết quả đúng: 1 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 12 giờ.

- HS quan sát và thảo luận.
-HS thực hiện.

- Nam ăn sáng lúc 6 giờ

- Lúc 8 giờ, các bạn đnag học bài.

- Lúc 9 giờ, các bạn tập thể dục giữa giờ.

-Các bạn ngủ trưa lúc 12 giờ.
-HS luyện đọc giờ trên đồng hồ.

-HS quan sát tranh và trả lời.

-Hs nối mối cảnh với chiếc đồng hồ 
-Các bạn tập thể dục lúc 6 giờ.

-Bạn trai đi học về lúc 5 giờ.

-Hai bạn đang xem phim lúc 8 giờ.




 Bài 97: THỰC HÀNH NÓI THỜI GIAN ( Tr 84, 85)
· I.Mục tiêu
· Học xong bài này, học sinh đạt được các yêu cầu sau:
· - Thành thạo đọc giờ đúng.
· - Liên hệ được kế hoạch học tập và sinh hoạt với các ngày trong tuần.
· - Biết sắp xếp công việc phù hợp với thời gian trong ngày, trong tuần
· - Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn, góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận về thời gian trong ngày,  trong tuần; sử dụng công cụ và phương tiện học toán; giao tiếp toán học về thời gian trong ngày, trong tuần.
· II. Đồ dùng học tập
· GV: Đồng hồ thật và đồng hồ trong bộ đồ dung học tập toán; Tờ lịch bóc  ( bài tập vận dụng )
· HS: Bộ đồ dùng học tập toán
· III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1: Khởi động (HĐCN)

- Tổ chức cho HS thực hiện 

1. Nói thật nhanh đó là lúc mấy giờ

SH nói nhanh ngay sau khi GV đọc xong:

- Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 9 đó là… giờ

- Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 12 đó là… giờ

- Kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 11 đó là… giờ

- Kim dài chỉ số 11, kim ngắn chỉ số 12 đó là… giờ

GV lưu ý cho HS khi nhìn kim dài là để chỉ phút và kim ngắn là chỉ số giờ.

Vậy: Kim dài chỉ số 11, kim ngắn chỉ số 12 đó là gần 12 giờ

GV khen những HS trả lời nhanh

2.Nói thật nhanh đó là ngày nào trong tuần

SH nói nhanh ngay sau khi GV đọc xong:

- Sau ngày thứ ba một ngày là ngày thứ…

- Sau ngày thứ hai 2 ngày là ngày thứ…

- Sau ngày thứ tư 4 ngày là ngày thứ…

- Trước ngày thứ năm 3 ngày là ngày thứ…

- Trước ngày chủ nhật 5 ngày là ngày thứ…

GV khen những HS trả lời nhanh, yêu cầu HS giải thích

 GV giới thiệu bài mới

* Hoạt động 2: Luyện tập thực hành

Bài 1:  ( cá nhân )Đồng hồ chỉ mấy giờ

YCHS tự đọc giờ trên đồng hồ

- YC HS nêu miệng kết quả

- GV nhận xét

GV giới thiệu cách đọc giờ đúng trên đồng hồ điện tử: “Số trước dấu : là số giờ đúng, số sau dấu : là số phút; nếu sau dấu : là số 00 là chỉ giờ đúng ( hay giờ chẵn)”

- GV YC HS ghi vào vở bài tập kết quả đúng. 

Bài 2: (Cá nhân ) Mỗi bạn lấy một đồng hồ trong bộ đồ dung học toán. Quay các kim đồng hồ để chỉ các giờ:

- YC HS thực hiện

-YC HS quay và giơ trước lớp

- GV nhận xét, đánh giá

- GV chốt kiến thức về quay, xem đồng hồ chỉ giờ đúng
Bài 3: ( cá nhân )Xem tờ lịch ngày hôm nay dưới đây. Trả lời câu hỏi.

Bạn nào nói đúng ? 

- YC HS đọc và trả lời

- GV nhận xét 

- GV chốt kiến thức

Bài 4: (cá nhân ) Nói ngày trong tuần và giờ đúng theo tranh

- YCHS quan sát các bức tranh SGK

- YC HS nêu trước lớp , yêu cầu HS giải thích

- GV nhận xét

Sáng thứ hai bạn thức dậy sớm hơn hay muộn hơn sang chủ nhật? Vì sao ?

- GV chốt kiến thức toàn bài
* Hoạt động 3:  Vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn.
- Cho HS quay đồng hồ giờ đúng bất kì

Vậy khi đi học em thường thức dậy lúc mấy giờ, đi học lúc mấy giờ? 

- GV nhận xét, kết luận

- GV đưa tờ lịch đã chuẩn bị cho HS quan sát hỏi : liên quan đến hôm nay là thứ mấy, ngày mai là thứ mấy? Ngày hôm trước là thứ mấy?
	- Tham gia chung cả lớp
- 9 giờ

- 12 giờ

- 11 giờ

- HS nói cá nhân

- HS chú ý nghe và giơ tay nói nhanh

-..thứ tư

-…thứ tư

-…chủ nhật

-…thứ hai

-… thứ ba

- Hs tự đọc giờ trên đồng hồ, - HS nêu kết quả ( cách đọc ) trước lớp

- HS ghi vào vở BT

- HS nêu cách thực hiện yêu cầu bài tập

- HS lấy đồng hồ trong bộ đồ dùng học toán 

- HS quay kim đồng hồ, giơ theo điều khiển của GV,  

- HS đọc và trả lời

- Nêu trước lớp : Bạn Nam nói đúng, bạn An nói sai

- HS viết vào vở câu trả lời

- HS quan sát,suy nghĩ điền ngày giờ vào ô trống
- HS lựa chọn số ngày, giờ điền

 vào                                

- HS nêu trước lớp, giải thích

- Nhận xét bạn

- HS viết ngày giờ đúng điền vào vở. 

- HS quay đồng hồ theo yc của GV

- HS tự suy nghĩ và trả lời

- HS tự suy nghĩ trả lời


· Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh:
· - Thông qua thao tác với đồng hồ, HS có cơ hội phát triển NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán.

· - Thông qua việc xem giờ đúng, xem lịch, thực hành nói về thời học sinh có cơ hội được phát triển NL giao tiếp về thời gian trong ngày, trong tuần vận dụng vào cuộc sống.

· - Qua BT4 HS có cơ hội được phát triển NL tư duy và lập luận về thời gian trong ngày, trong tuần

?








